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1. Đặt vấn đề
Quyền con người là một khái niệm 
có nội hàm phong phú và đa chiều, 

phản ánh các giá trị cốt lõi gắn liền với phẩm 
giá con người trong mọi xã hội, mọi thời 
đại và được bảo tồn với nhiều cách tiếp cận, 
diễn giải khác nhau1. Nhìn chung, quyền con 
người luôn được công nhận như nền tảng 
thiết yếu để xây dựng một xã hội tiến bộ, nơi 
mà mỗi cá nhân đều có điều kiện phát huy 
tiềm năng, được tôn trọng và bảo vệ một cách 
toàn diện. Trải qua các thời kỳ lịch sử phát triển, 
quyền con người không ngừng bị thử thách 

bởi những biến động lớn (đặc biệt là từ các 
cuộc chiến tranh, xung đột chính trị, nạn đói, 
dịch bệnh, thiên tai), dẫn đến sự xói mòn của 
các thiết chế bảo vệ con người, gây tổn hại 
nghiêm trọng đến quyền được sống, được an 
toàn và được phát triển trong môi trường ổn 
định của con người2.

Ở Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 đã đánh dấu sự ra đời 
của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
mở ra một giai đoạn mới cho việc hiện thực hóa  
các quyền con người trên nền tảng độc lập 
dân tộc. Tuy nhiên, quá trình này nhanh 
chóng bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh 
xâm lược Đông Dương lần thứ hai của 
thực dân Pháp (1945 - 1954), gây ra tổn 
thất to lớn về tài sản, tính mạng con người,  
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đồng thời đe dọa trực tiếp đến quyền tự quyết 
của dân tộc Việt Nam. Sau Chiến thắng  
Điện Biên Phủ năm 1954, Hiệp định Giơnevơ 
được ký kết. Mặc dù chiến sự ở Việt Nam 
tạm thời chấm dứt nhưng đất nước lại rơi 
vào tình trạng chia cắt kéo dài. Sự phân chia 
hai miền Bắc - Nam với giới tuyến quân 
sự là vĩ tuyến 17, vốn được dự kiến duy trì 
trong thời gian ngắn (2 năm) nhưng trên 
thực tế đã tồn tại 21 năm3. Trong bối cảnh 
đó, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không 
chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự, chính trị, mà 
còn mang giá trị quyền con người sâu sắc. 
Chiến thắng đó đã chấm dứt hoàn toàn sự 
can thiệp từ bên ngoài, đem lại hòa bình và 
thống nhất đất nước, khẳng định mạnh mẽ 
quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Việc 
tái lập hòa bình, thống nhất đất nước đã trở 
thành một trong những minh chứng sống 
động cho sự hội tụ giữa mục tiêu dân tộc 
và các giá trị của quyền con người, tạo điều 
kiện khẳng định, bảo đảm và thực thi quyền 
cơ bản của người dân Việt Nam. 

2. Giá trị của Đại thắng mùa Xuân 
năm 1975 và quyền con người

2.1. Khẳng định quyền tự quyết của 
dân tộc Việt Nam 

Điều 55 Hiến chương Liên hợp quốc (năm 
1945) đã xác lập nguyên tắc cơ bản về quan 
hệ quốc tế, trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy 
“các điều kiện ổn định và phúc lợi cần thiết 
cho quan hệ hòa bình và hữu nghị giữa các 
quốc gia dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc bình 
đẳng quyền lợi và quyền tự quyết của các dân 
tộc”4. Nguyên tắc này không chỉ khẳng định 
tư cách bình đẳng của các quốc gia - dân tộc 
có chủ quyền, mà còn thể hiện tinh thần nhất 
quán của luật pháp quốc tế; đồng thời khẳng 
định chỉ những cộng đồng dân cư ổn định, 
sinh sống lâu dài trên lãnh thổ của một quốc 
gia - dân tộc độc lập mới có tư cách là chủ 
thể thực sự của quyền tự quyết. Quyền này 
thuộc về toàn thể nhân dân, không dành riêng 
cho bất kỳ nhóm chính trị hay thế lực cụ thể 
nào, nhân dân chính là chủ thể trực tiếp của 
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các quy phạm pháp lý quốc tế về quyền dân 
tộc tự quyết. Quan điểm này được tái khẳng 
định trong khoản 1, Điều 1 của hai bản Công 
ước năm 1966 về quyền con người là Công 
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính 
trị5 và Công ước quốc tế về các quyền kinh 
tế, xã hội và văn hóa6: Tất cả các dân tộc đều 
có quyền tự quyết. Xuất phát từ quyền đó,  
các dân tộc tự do quyết định thể chế chính trị 
của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội, 
văn hóa. 

Như vậy, có thể khẳng định, về bản chất, 
quyền dân tộc tự quyết không thể tách rời 
quyền con người. Quyền dân tộc và quyền 
con người có mối quan hệ chặt chẽ, mang 
tính biện chứng7. Quyền dân tộc tự quyết 
cũng khẳng định rằng, mỗi dân tộc có quyền 
được tự do xác lập con đường phát triển về 
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội mà không 
bị chi phối hoặc can thiệp từ bất kỳ thế lực 
bên ngoài nào. Đây cũng là điều kiện tiên 
quyết để một quốc gia có thể xây dựng thể 
chế bảo vệ quyền con người một cách hiệu 
quả, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
quốc tế về quyền con người đối với toàn thể 
công dân của mình. 

Có thể thấy, trước năm 1975, ở Việt Nam, 
quyền dân tộc tự quyết bị vi phạm và gây ra 
những hậu quả nghiêm trọng đối với việc 
thực hiện quyền con người. Tình trạng đất 
nước bị chia cắt và sự can thiệp sâu rộng của 
các cường quốc bên ngoài vào miền Nam 
Việt Nam không chỉ xâm phạm nghiêm trọng 
chủ quyền quốc gia, mà còn dẫn đến những 
bất ổn chính trị, xung đột vũ trang kéo dài 
và những vi phạm quyền con người trên một 
không gian rộng lớn8. Theo ước tính, cuộc 

chiến tranh mà Mỹ và các lực lượng đồng 
minh tiến hành ở Việt Nam (1954 - 1975) 
đã khiến gần 2 triệu dân thường tử vong; 
hơn 2 triệu người mang thương tật suốt đời; 
khoảng 2 triệu người (gồm cả quân nhân) bị 
phơi nhiễm các loại hóa chất độc hại. Lực 
lượng Quân đội nhân dân Việt Nam (bao gồm 
cả Quân Giải phóng miền Nam) có khoảng  
1,1 triệu quân nhân hy sinh trong những 
trường hợp khác nhau (trực tiếp chiến đấu 
trên chiến trường, gặp tai nạn hay ốm đau 
trên đường hành quân), 600.000 quân nhân 
bị thương hoặc bị bệnh. Trong số những quân 
nhân hy sinh, có 300.000 quân nhân chưa tìm 
được hài cốt. Trong khi đó, những người còn 
sống vẫn tiếp tục phải đối mặt với các hệ 
lụy về kinh tế, xã hội và môi trường… mà 
cuộc chiến gây ra, trong đó tỷ lệ dị dạng bẩm  
sinh ở Việt Nam được đánh giá là cao nhất 
thế giới9. 

Theo tính toán, có khoảng 150.000 trẻ em 
bị dị dạng ngay từ khi mới sinh ra do cha 
mẹ bị phơi nhiễm chất độc da cam. Khoảng 
3 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm điôxin 
trong chiến tranh và ít nhất có 1 triệu người 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ chất độc da 
cam. Nhiều người trong số họ là các cựu 
chiến binh, những người khác thuộc thế hệ 
thứ hai hoặc thứ ba. Nhiều người trong số 
những nạn nhân này sống ở những vùng lân 
cận với các căn cứ quân sự của Mỹ trước 
đây, nhất là Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), khu 
vực sân bay Đà Nẵng, nơi vẫn còn tồn đọng  
một lượng lớn chất độc da cam10. Tòa án 
Bertrand Roussel cũng nhận định cuộc chiến 
tranh hóa học của Mỹ tại Việt Nam là “cuộc 
chiến tranh hủy diệt môi trường, hủy diệt hệ 
sinh thái và con người”. Những bằng chứng 
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trên cho thấy người dân miền Nam Việt Nam 
đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề 
của chiến tranh, luôn phải sống trong cảnh 
bất an và không được tự quyết định tương lai 
của mình. Điều đó đi ngược lại các quyền cơ 
bản được công nhận trong luật pháp quốc tế. 
Chính vì vậy, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 
là một bước ngoặt lịch sử, khẳng định mạnh 
mẽ quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam:

Thứ nhất, chấm dứt hoàn toàn sự can thiệp 
của các thế lực ngoại xâm và khôi phục chủ 
quyền quốc gia, tạo điều kiện để nhân dân 
Việt Nam thực sự làm chủ vận mệnh dân tộc, 
tự quyết định con đường phát triển đất nước 
mà không bị áp đặt từ bên ngoài. Đại thắng 
mùa Xuân năm 1975 không chỉ kết thúc 
chiến tranh, giải phóng miền Nam, thống nhất  
đất nước, mà còn thiết lập một Nhà nước 
thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà 
nước Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam có thể 
tự chủ trong việc hoạch định chính sách 
đối nội và đối ngoại, bảo vệ chủ quyền và 
lợi ích của nhân dân. Sự kiện này đồng thời 
mở ra một thời kỳ mới, trong đó quyền lực 
thực sự thuộc về nhân dân - những người 
đóng vai trò trung tâm trong quá trình xây 
dựng một xã hội công bằng, dân chủ và phát 
triển. Việc trao quyền tự quyết cho toàn thể 
nhân dân không chỉ góp phần củng cố nền 
độc lập, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc 
bảo đảm và thực thi các quyền con người,  
từ quyền sống, quyền tự do, đến quyền  
được phát triển, được tham gia vào đời sống 
chính trị - xã hội của đất nước.

Thứ hai, xây dựng một chính quyền thống 
nhất, bảo đảm quyền con người dựa trên nền 
tảng hòa bình và độc lập. Sau khi đất nước 

được thống nhất, ngày 25/4/1976, cuộc Tổng 
tuyển cử toàn quốc đã diễn ra và trở thành cột 
mốc quan trọng trong lịch sử chính trị - pháp lý  
của Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thể hiện 
khí thế phấn khởi, tinh thần đoàn kết và ý chí 
chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, 
mà còn phản ánh rõ nét nguyện vọng sâu sắc 
về độc lập, thống nhất và chủ quyền dân tộc 
sau ba thập kỷ chiến tranh; khẳng định tính 
hợp hiến, hợp pháp và tính liên tục của Nhà 
nước cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, qua đó mở ra một thời kỳ phát 
triển mới cho đất nước11. Việc thống nhất 
đất nước về mặt lãnh thổ và thể chế chính trị 
đã tạo điều kiện để hình thành một hệ thống 
pháp luật và bộ máy nhà nước thống nhất trên 
phạm vi toàn quốc, với đầy đủ thẩm quyền và 
trách nhiệm trong việc bảo vệ, thúc đẩy các 
quyền con người cho mọi công dân. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 có ý 
nghĩa then chốt trong việc khẳng định quyền 
tự quyết của dân tộc Việt Nam - yếu tố nền 
tảng cho việc bảo đảm quyền con người. 
Việc chấm dứt sự can thiệp của Mỹ và các 
lực lượng đồng minh, khôi phục chủ quyền 
quốc gia, đồng thời đem lại quyền dân tộc tự 
quyết cho nhân dân Việt Nam không chỉ là 
một nguyên tắc pháp lý, mà còn là một động 
lực lịch sử quan trọng, mở ra một kỷ nguyên 
mới cho dân tộc Việt Nam, hướng tới mục 
tiêu hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc 
cho toàn dân. 

2.2. Xóa bỏ bất công, tiến tới quyền bình 
đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân

Bình đẳng và không phân biệt đối xử là 
nguyên tắc nền tảng trong hệ thống pháp luật 
quốc tế về quyền con người, được khẳng định 
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trong Điều 1 của Tuyên ngôn quốc tế nhân 
quyền (năm 1948)12 và Điều 2 của Công ước 
quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (năm 
1966)13. Những văn kiện này nhấn mạnh rằng 
“mọi người sinh ra đều được tự do và bình 
đẳng về nhân phẩm và quyền lợi”, không ai 
bị phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc, giới 
tính, địa vị xã hội hay các đặc điểm khác. 
Trong bối cảnh đó, một trong những bước 
chuyển có tính nền tảng về quyền con người 
tại Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân năm 
1975 là những nỗ lực không ngừng của Đảng, 
Nhà nước và các cấp chính quyền trong việc 
xóa bỏ các hình thức bất công, đồng thời 
xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng 
và hướng tới sự phát triển toàn diện cho mọi 
tầng lớp nhân dân. 

Trước năm 1975, được sự hậu thuẫn của 
Mỹ, sự tồn tại của chính quyền Việt Nam 
Cộng hòa đã dẫn đến sự phân hóa nghiêm trọng 
về kinh tế - xã hội ở miền Nam Việt Nam. 
Về mặt kinh tế, khoảng 65% “ngân sách quốc 
gia” phụ thuộc vào viện trợ từ Mỹ14. Phần lớn 
số viện trợ này được chi cho các mục tiêu 
quốc phòng, nhập khẩu hàng tiêu dùng và duy 
trì bộ máy chính quyền, hạn chế đầu tư vào 
phát triển hạ tầng hay công nghiệp nội địa. 
Xu hướng đầu tư đó dẫn đến hệ quả là nền 
kinh tế miền Nam không hình thành từ nội lực 
mà dựa trên viện trợ ngoại sinh, khiến cơ cấu 
kinh tế bị mất cân đối và lệ thuộc nặng nề vào 
Mỹ15. Về mặt xã hội, ngay sau khi được Mỹ 
đưa lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam, 
cùng với việc thực hiện chính sách “tố cộng”, 
“diệt cộng”, Ngô Đình Diệm đã thực hiện 
cuộc “cải cách điền địa”, mục tiêu chính là 
phục hồi giai cấp địa chủ, chỗ dựa cơ bản của 

chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Chính sách 
cải cách điền địa của chính quyền Ngô Đình 
Diệm là một bộ phận trong cuộc phản công 
toàn diện của Mỹ và chính quyền Sài Gòn 
vào phong trào cách mạng ở nông thôn miền 
Nam, nhằm xóa bỏ thành quả ruộng đất mà 
chính quyền cách mạng đã đem lại cho nông 
dân. Với việc thực hiện chính sách “cải cách 
điền địa”, chính quyền Ngô Đình Diệm đã 
cướp từ 80 - 90% ruộng đất mà chính quyền 
cách mạng đã giao cho nông dân miền Nam. 
Trong “Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ 
về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam”, Mỹ 
cũng phải thừa nhận rằng: “Chương trình cải 
cách điền địa của Diệm đã không phân chia 
lại ruộng đất cho người nghèo mà rút cục chỉ 
lấy những thứ mà Việt Minh đã chia cho họ 
rồi trả về cho địa chủ. Năm 1960, 75% đất 
đai vẫn nằm trong tay 15% dân số”16. Nhà 
nghiên cứu Martin Ravallion, Dominique 
van de Walle nhận định: “Các chính quyền 
kế tiếp nhau được Mỹ ủng hộ cũng gắn tầm 
quan trọng với vấn đề đất đai, tuy nhiên đều 
theo đuổi các chính sách phù hợp với lợi ích 
của những chủ điền lớn hơn là tá điền hay 
các hộ tiểu nông”17. Như vậy, đa số nông 
dân ở miền Nam Việt Nam dưới thời chính 
quyền Việt Nam Cộng hòa không có đất.  
Họ phải làm thuê với mức lương thấp, trong 
khi tầng lớp thượng lưu sống xa hoa nhờ 
các đặc quyền về chính trị, kinh tế, từ đó 
tạo ra sự phân hóa giai cấp sâu sắc. 

Chính vì lẽ đó, sau khi đất nước thống nhất, 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
xác định một trong những chiến lược phát 
triển trọng tâm là xóa bỏ sự bất bình đẳng xã 
hội, thiết lập nền tảng cho phát triển kinh tế -  
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xã hội. Các chính sách xã hội tập trung vào 
việc cải cách ruộng đất và giao quyền sử dụng 
đất cho nông dân. Đảng Cộng sản Việt Nam 
nhấn mạnh: “Nhiệm vụ điều chỉnh ruộng đất 
đặt ra như một mục tiêu đầu tiên của quá 
trình cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã 
hội ở nông thôn Nam Bộ sau giải phóng. Mục 
tiêu đó là xóa bỏ bóc lột bằng cách xóa bỏ sự 
tập trung ruộng đất ở một số người, làm giảm 
bớt mức độ chênh lệch về ruộng đất trong nội 
bộ nông dân, chia cấp thêm ruộng đất cho các 
hộ nông dân nghèo chưa có đất”18. Trên cơ sở 
đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành 
Nghị quyết số 254-NQ/TW ngày 15/7/1976 
của Bộ Chính trị về những công tác trước 
mắt ở miền Nam; Chỉ thị số 235-CT/TW ngày 
20/9/1976 của Ban Bí thư về việc thực hiện 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về vấn đề ruộng 
đất ở miền Nam và Quyết định số 188/CP 
ngày 25/9/1976 của Hội đồng Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
về chính sách xóa bỏ triệt để tàn tích chiếm 
hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực 
dân, phong kiến ở miền Nam Việt Nam… 

Nhờ những chủ trương, chính sách đó mà 
đến năm 1985, hầu hết các hộ nông dân ở 
các tỉnh Nam Bộ đã có ruộng đất để sản xuất 
nông nghiệp. Về cơ bản, chính sách ruộng đất 
ở Nam Bộ đã được hoàn thành trong 10 năm 
(1975 - 1985), có 381.517 ha ruộng đất được 
cấp cho 480.312 hộ nông dân (tính riêng năm 
1985 là 114.713 ha cho 148.196 hộ nông 
dân)19. Như vậy, có thể thấy, việc Đảng và 
Nhà nước tập trung giải quyết những vấn đề 
về ruộng đất đã góp phần bảo đảm quyền  
bình đẳng, giảm thiểu sự phân hóa giàu nghèo 
và xây dựng một xã hội dựa trên các nguyên tắc 
công bằng hơn cho mọi thành phần dân cư.

Ngoài ra, một trong những thành tựu trong 
xóa bỏ bất công xã hội, tiến tới bảo đảm quyền 
bình đẳng cho mọi tầng lớp nhân dân là cuộc 
Tổng tuyển cử năm 1976 - một sự kiện chính 
trị có ý nghĩa lịch sử, xác lập quyền làm chủ 
của mọi tầng lớp nhân dân (bao gồm cả phụ 
nữ, công nhân, nông dân và đồng bào dân 
tộc thiểu số). Tất cả mọi người dân đều được 
tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và 
văn hóa của đất nước. 

Theo số liệu thống kê, ngày 25/4/1976, cả 
nước có 98,77% cử tri đi bỏ phiếu. Thực tế 
đó cho thấy tâm thế dân tộc, sự đồng thuận, 
ý thức chính trị cao của người dân Việt Nam 
sau khi thống nhất đất nước. Tổng số đại biểu 
quốc hội được bầu tại Quốc hội khóa VI là 
492 người, gồm các thành phần công nhân 
(16,2%), nông dân (20,3%), trí thức (19,9%), 
đảng viên (81,4%), cán bộ chính trị (28,6%), 
dân tộc thiểu số (13,6%), quân đội (10,9%), 
phụ nữ (26%), thanh niên (11,7%)20. Những 
số liệu trên là minh chứng sống động cho 
việc mọi người dân Việt Nam đã được trao 
quyền tham gia trực tiếp vào đời sống chính 
trị, đồng thời khẳng định nỗ lực của Đảng, 
Nhà nước Việt Nam trong việc xóa bỏ bất 
bình đẳng xã hội, hướng đến mục tiêu dân chủ 
và phát triển bền vững.

2.3. Bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục, 
y tế và việc làm 

Sau giải phóng, việc nâng cao chất lượng 
cuộc sống và hiện thực hóa quyền được phát 
triển toàn diện của con người là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà 
nước. Trước hết là bảo đảm quyền tiếp cận 
giáo dục, y tế và việc làm - nền tảng của sự 
phát triển con người. 
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Trong lĩnh vực giáo dục, theo số liệu 
thống kê năm 1974, những người không biết 
đọc, biết viết ở miền Nam chiếm khoảng 
30% dân số, trong đó, riêng thành phố Sài Gòn  
có 20 vạn người không biết đọc, biết viết. 
Trong khi đó, từ năm 1958, miền Bắc đã 
giải quyết xong nạn mù chữ21. Chính vì vậy, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 
221-CT/TW ngày 17/6/1975 của Ban Bí thư  
về công tác giáo dục ở miền Nam sau ngày 
hoàn toàn giải phóng; Chỉ thị số 222-CT/TW 
ngày 17/6/1975 của Ban Bí thư về công tác 
giáo dục đại học và chuyên nghiệp ở miền 
Nam trong thời gian trước mắt, với mục tiêu 
tích cực thực hiện các chính sách nhằm xóa 
nạn mù chữ, cải cách giáo dục cho người dân 
miền Nam, hướng tới phổ cập giáo dục trên 
phạm vi toàn quốc. Do đó, ở giai đoạn này,  
người dân miền Nam vừa thực hiện xóa mù 
chữ, vừa học bổ túc văn hóa để nâng cao trình 
độ, đồng thời ngăn chặn tình trạng tái mù chữ. 

Nhờ đó, đến tháng 6/1976, ở miền Nam đã có 
20 vạn người biết đọc, biết viết. Đến đầu năm 
1978, tất cả các tỉnh và thành phố miền Nam 
đã căn bản xóa xong nạn mù chữ. Trong tổng 
số 1.405,9 nghìn người không biết chữ, có 
1.323,7 nghìn người đã thoát nạn mù chữ. 
Trình độ dân trí được nâng lên, nhiều hủ tục, 
tập quán lạc hậu, tình trạng tuyên truyền sai 
sự thật... cũng giảm đáng kể22. 

Công tác dạy nghề phát triển mạnh. 
Nếu năm 1977 cả nước mới chỉ có 260 trường 
trung học chuyên nghiệp, hơn 117 nghìn sinh 
viên và 7,8 nghìn giáo viên, thì đến năm 1985, 
số trường trung học chuyên nghiệp là 314 
trường, với 128,5 nghìn sinh viên và 11,4 
nghìn giáo viên (tăng 9% về số sinh viên và 
44,9% về số giáo viên so với năm 1977)23. 
Như vậy, quyền được học tập của mọi người 
dân Việt Nam đã được hiện thực hóa, hoàn toàn 
phù hợp với các nguyên tắc được quy định 
trong các văn kiện quốc tế về quyền con người. 
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Việc bảo đảm quyền được tiếp cận giáo dục 
không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc 
nâng cao dân trí, mà còn thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Trong lĩnh vực y tế, Đảng và Nhà nước 
Việt Nam luôn xác định việc bảo đảm quyền 
tiếp cận y tế là một trong những ưu tiên hàng 
đầu để phục hồi và nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người dân. Bởi, đây không chỉ là 
nhu cầu cơ bản của con người, mà còn là 
quyền con người được ghi nhận trong các văn 
kiện quốc tế24. Do đó, ngay sau khi chiến tranh  
kết thúc, mặc dù đất nước còn nhiều khó 
khăn (chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến 
tranh biên giới phía Bắc…), nhưng ngành y 
tế, xã hội vẫn được Nhà nước chú trọng đầu 
tư 4.652 triệu đồng (chiếm 61% ngân sách 
văn xã và bằng 9% tổng ngân sách)25. Trên 
cơ sở đó, mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ 
sở, được mở rộng, xây mới và áp dụng tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật. Nhờ đó, trong giai 
đoạn 1976 - 1981, Việt Nam đã xây dựng 
được mạng lưới y tế phổ cập rộng rãi, 97% 
xã, phường có trạm y tế, với lực lượng cán 
bộ gồm 55.780 người, trong đó có 171 bác sĩ, 
9.602 y sĩ. Mỗi xã có 6 cán bộ y tế các loại, 
trung bình mỗi huyện có 1 - 2 phòng khám, 
1 hiệu thuốc và 6,4 bác sĩ26. Năm 1976, số 
giường bệnh thuộc các cơ sở y tế là 89,4 
nghìn giường; năm 1985 đã tăng lên 114,7 
nghìn giường, số nhân viên y tế năm 1985 
cũng tăng lên 160,2 nghìn người27. Chính 
sách miễn giảm viện phí cho người nghèo, 
người có công và đồng bào dân tộc thiểu 
số cũng được Nhà nước Việt Nam áp dụng  
rộng rãi, giúp xóa bỏ rào cản tài chính trong 
tiếp cận dịch vụ y tế. Nhờ đó, từ năm 1950 

đến năm 2021, tuổi thọ của Việt Nam có sự 
thay đổi đáng kể: từ 49,2 tuổi lên 73,6 tuổi; 
đặc biệt, ở giai đoạn 1976 - 2000, tuổi thọ của 
người dân Việt Nam tăng mạnh (trung bình 
tăng khoảng 1 tuổi/năm)28. Tuổi thọ tăng, tỷ 
lệ tử vong giảm, nhiều chỉ số sức khỏe quan 
trọng đã được cải thiện đáng kể. Có thể nói, 
những kết quả đạt được trong lĩnh vực y tế 
sau năm 1975 đã thể hiện nỗ lực nhất quán 
và có hệ thống của Việt Nam trong việc bảo 
đảm quyền con người, cụ thể là quyền được 
sống khỏe mạnh và tiếp cận dịch vụ y tế công 
bằng, bền vững. Trong bối cảnh hậu chiến 
với muôn vàn khó khăn, việc xây dựng một 
hệ thống y tế toàn dân đã góp phần nâng cao 
tiềm lực quốc gia, năng lực con người và tạo 
điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trên 
nền tảng quyền con người.

Trong lĩnh vực việc làm, sau chiến tranh, 
ở miền Nam có đến 27 vạn thương phế binh 
cần được cải tạo và giúp đỡ về công ăn việc 
làm. Thành phố Sài Gòn - trung tâm chỉ đạo 
chiến tranh của chính quyền Sài Gòn là nơi 
tập trung nhiều nhất những người thất nghiệp, 
nửa thất nghiệp và các thành phần xã hội phức 
tạp29. Sau giải phóng, dân số thành phố nhanh 
chóng tăng lên 4 triệu người. Ngay trong năm 
1975, Trung ương Cục miền Nam đã quyết 
định thành lập Ban Xây dựng vùng kinh tế 
mới B2 (Nam Bộ). Các vùng kinh tế mới đã 
được thiết lập ở 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ 
(Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh). Thành phố 
cũng khẩn trương thành lập Ban Vận động 
hồi hương với sự tham gia của hàng nghìn cán 
bộ, lực lượng vũ trang, thanh niên, sinh viên.  
Kết quả là, chỉ trong 7 tháng cuối năm 1975, 
đã có gần 40.000 người dân sinh sống ở 



Số 08/2025 93

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

thành phố được đưa về quê cũ làm ăn. Hàng 
chục nghìn người tự nguyện rời thành phố về 
quê được chính quyền cấp giấy chứng nhận.  
Đến năm 1976, một loạt chính sách lớn được 
Nhà nước Việt Nam đặt trọng tâm triển khai 
nhằm tổ chức lại lực lượng lao động trên phạm 
vi cả nước. Theo đó, lao động từ các thành 
phố, vùng đồng bằng được sắp xếp lại, điều 
chuyển tới các vùng kinh tế mới ở trung du, 
miền núi, vùng ven biển để khai thác đất đai, 
phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn 
nuôi. Đến tháng 6/1976, đã có 50.000 người 
lao động, sản xuất trên các vùng kinh tế mới. 
Đến tháng 7/1976, chính quyền cách mạng đã 
hỗ trợ cho khoảng 50 vạn đồng bào trở về quê 
cũ sinh sống, làm ăn30. 

Đồng thời, lao động dư thừa ở đô thị được 
hướng vào các ngành tiểu thủ công nghiệp, 
xây dựng cơ bản và các hợp tác xã, thu hút 
thêm hàng vạn người có việc làm ổn định31. 
Đặc biệt, các nhóm dễ bị tổn thương như 
thương binh, bệnh binh, quân nhân xuất ngũ 
được quan tâm đào tạo nghề và bố trí việc làm 
phù hợp32; “bảo đảm việc làm cho mọi người 
trong tuổi lao động và có khả năng lao động, 
sắp xếp cho mỗi người có công việc hợp lý 
và đòi hỏi mỗi người làm việc chăm chỉ, có 
kỷ luật, có năng suất lao động cao, để có thu 
nhập xứng đáng với cống hiến của mình”33. 
Như vậy, quyền có việc làm không chỉ cung 
cấp thu nhập và tạo dựng sự ổn định tài chính 
cho cá nhân và gia đình, mà còn góp phần kích 
thích sản xuất, nâng cao năng suất lao động 
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc dân. 
Đây cũng là bước đi thiết yếu nhằm hiện thực 
hóa quyền có một mức sống đầy đủ, bao gồm  
các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nhà ở, 

chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Các chính sách 
đó góp phần tạo tiền đề vững chắc cho sự phát 
triển con người toàn diện. Bên cạnh việc cải 
thiện sinh kế, những nỗ lực đó còn có ý nghĩa 
xã hội to lớn trong việc khôi phục niềm tin, 
củng cố tinh thần đoàn kết, tái thiết cộng đồng 
sau chiến tranh. 

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ 
là một chiến công quân sự, chính trị, mà còn 
là một bước ngoặt quan trọng trong việc bảo 
vệ quyền con người ở Việt Nam. Chiến thắng 
đã tạo nền tảng cho quyền tự quyết, tạo nên 
môi trường hòa bình, thực thi quyền bình 
đẳng và phát triển, đồng thời định hướng cho 
Việt Nam hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền con 
người theo các tiêu chuẩn chung của thế giới. 

Nhìn lại tầm vóc, ý nghĩa của Đại thắng 
mùa Xuân năm 1975, Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV khẳng định: 
“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi 
của nhân dân ta trong sự nghệp kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào 
lịch sử dân tộc ta như một trong những trang 
chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về 
sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử 
thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 
XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to 
lớn và có tính thời đại sâu sắc”34. 

Nếu trong chiến tranh, cả dân tộc Việt Nam 
đã dồn sức cho sự nghiệp kháng chiến, 
đấu tranh để bảo vệ quyền sống, quyền độc lập,  
tự do, thì sau chiến tranh, cả nước đã nỗ 
lực vượt bậc để khắc phục những hậu quả 
nghiêm trọng thời hậu chiến. Đặc biệt, nhiều 
quyền lợi căn bản của nhân dân đã được  
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bảo đảm và từng bước cải thiện theo những 
chuẩn mực chung của thế giới. Đó chính  
là ý nghĩa sâu xa của Đại thắng mùa Xuân 
năm 1975, nhất là trong bối cảnh hiện nay, 
khi nhìn nhận sự kiện này từ góc độ quyền 
con người. Sự nghiệp thống nhất đất nước 
hoàn thành là động lực to lớn để Việt Nam 
tiếp tục hoàn thiện và bảo đảm quyền con 
người trên con đường hội nhập và phát triển 
bền vững. ◈
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